
THIẾT BỊ TÙY CHỌN
<Cho loại SF>

Thiết bị hút vải thừa (Loại dùng mô tơ ): J NBFX5DXFZZ
Thiết bị hút vải thừa (Loại dùng hơi ) : JINBF889UT-DCFZJ-1

Hỗ trợ hướng dẫn bằng giọng nói 

Màn hình và hộp điều khiển được 
gắn trực tiếp trên đầu máy may.

Máy vắt sổ, tốc độ cao, mô tơ liền trục

Tốc độ may tối đa của dòng
máy M1 lên đến 7,000 mũi/phút.

Loại Loại Loại Loại

Loại

Loại

LoạiLoại

T í n h  N ă n g
Trang bị hệ thống mô tơ liền trục.
Màn hình và hộp điều khiển được gắn 
trực tiếp vào đầu máy.

Loại Loại Loại Loại

LoạiLoại

Cổng kết nối USB đa chức năng
Cổng USB được cung cấp tiêu chuẩn trên hộp điều
khiển. Do đó dễ dàng nâng cấp phần mềm.

Loại Loại Loại Loại

LoạiLoại

Loại Loại

Cổng USB

Loa

3 điểm cảm biến 
cắt chỉ tự động.

Đèn LED
Độ sáng của đèn LED theo máy có 
thể điều chỉnh 2 bước sáng cho 
loại SF / loại AE. (Loại NS chỉ có 
bật/tắt). Việc điều chỉnh độ sáng 
này giúp người vận hành máy dễ 
dàng thực hiện công việc, do đó 
giúp tăng hiệu hiệu suất làm việc.

Thiết bị cắt chỉ

Nâng chân vịt 
tự động

Thiết bị cắt chỉ bằng cuộn hút

Nâng chân vịt tự động 
bằng cuộn hút

Loại M1-AE dùng nâng chân vịt tự  động
bằng hơi và dao cắt bên.

Loại M1-AE chỉ có 2 điểm 
cảm biến cắt chỉ tự động.

Máy loại M1-SF được trang bị cắt 
chỉ tự động cảm biến 3 điểm . 
Điều này giúp người vận hành 
máy vô tình cắt vào vải.

Hỗ trợ hướng dẫn bằng giọng nói được cung cấp 
tiêu chuẩn theo máy.



1-kim, 3 chỉ
2-kim, 4 chỉ

2-kim, 5 chỉ

3-kim, 6 chỉ

Bôi trơn
Dầu bôi trơn
Bộ lọc dầu
Nguồn điện cấp
Điện năng tiêu thụ

7,000 mũi/ phút    

http:// juki.co.jp

JUKI MACHINERY VIETNAM CO., LTD 

Tầng 9 - Harec Building - 4A Láng Hạ - Ba Đình, HN
Chi Nhánh Hà Nội:

(+84-24) 37724873/74/75
vm.info@ml.juki.com

HQ Hồ Chí Minh:
153 Hoa Lan - Q.Phú Nhuận, HCM

Văn Phòng Đà Nẵng:

(+84-28) 35178833
vm.sales@ml.juki.com vm.sales@ml.juki.com

Tầng 3 - Ricco Building - 363 Nguyễn Hữu Thọ - ĐN
(+84-236) 3552181

 
Để cải tiến máy, thông số kỹ thuật và hình thức có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi đưa máy vào vận hành để đảm bảo an toàn. In vào Tháng 5, 2022 (TN)

Vui lòng lưu ý khi đặt hàng, tên model phải được viết như sau:

Loại máy  Mã  MãCự ly kim Bề rộng vắt sổ Bàn lừa
3-cầu
3-cầu

3-cầu
3-cầu
3-cầu
3-cầu

Ứng dụng cho các sản phẩm sau

ÁO 
PHÔNG

  QUẦN ÂU       VÁY VEST ÁO KHOÁCÁO 
SƠ MI NỮ

QUẦN 
JEANS

ÁO POLO ÁO KHOÁCÁO SƠ MI ĐỒ 
THỂ THAO

ÁO LÓT CHÂN VÁY

Ghi chú

Số
Kim

Bề rộng
đường may

Số cầu
răng cưa

Chiều
dài mũi

Cự ly
Kim

Tỉ lệ
đẩy vi sai dưới

Độ cao
nâng

chân vịt
Kim

(mũi/ phút)

Tốc độ
May tối đaĐường 

may Vật liệuSố Model
Số
Chỉ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KHI BẠN ĐẶT HÀNG

Vắt sổ 1 kim 3 chỉ

Vắt sổ 2 kim 4 chỉ

Vắt sổ 5 - 6 chỉ

Mỏng~TB

Mỏng~TB

Mỏng
~TB

Đối với vải dệt kim nói chung

Đối với vải dệt kim nói chung

Đối với vải dệt kim nói chung

M1-534 cự ly kim 3.0mm. M1-634 cự ly kim 3.0 + 2.0mm. 

Loại M1-SF được trang bị với cảm biến/ cắt dây/ Nâng chân vịt tự động . 

Hộp điều khiển
Cắt chỉ tự động /

Nâng chân vịt 
tự động

 Mã

Dùng cuộn hút 
solenoid

Loại bằng hơi

Không cung cấp

Không cung cấp

Cắt chỉ tự động
(1-pha 220V)

Dao cắt bên
(1-pha 220V)

Không có 
cắt chỉ tự động 

(1-pha 220V)
Không có 

cắt chỉ tự động 
(1-pha 110V)

1-kim 3 chỉ 2-kim 4 chỉ 2 kim 5 chỉ/ 3 kim 6 chỉ

Tự động
Dầu máy JUKI số 18 (Tương đương dầu ISO18) 

Cung cấp tiêu chuẩn
1-pha 220V / 1-pha 110V 

Tên Model

Loại máy
Tốc độ may tối đa
Chiều dài mũi
Cự ly kim
Bề rộng vắt sổ (mm)
Hành trình trụ kim
Kim
Độ nâng chân vịt tối đa


